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PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH, LĨNH VỰC
 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Long Phụng)
	STT
	Ngành/lĩnh vực
	Tên loại văn bản 
	Ngày
có hiệu lực
	Hiệu quả 
thi hành văn bản 
	Tác động của việc thi hành pháp luật
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phụng
	16/7/2025
	Đáp ứng mục tiêu đề ra, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phụng
	Tạo cơ sở trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương
	

	2
	
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa-  Xã hội xã Long Phụng
	18/7/2025
	Đáp ứng mục tiêu đề ra, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức, hoạt động của Phòng Văn Hóa – Xã hội xã Long Phụng
	Tạo cơ sở trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương
	

	3
	
	Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Phụng
	22/7/2025
	Đáp ứng mục tiêu đề ra, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Phụng
	Tạo cơ sở trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương
	

	4
	
	Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế xã Long Phụng
	22/7/2025
	Đáp ứng mục tiêu đề ra, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức, hoạt động của Phòng Kinh tế xã Long Phụng
	Tạo cơ sở trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương
	


Ghi chú:
1. Cột (3): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo.
2. Cột (4): Ghi ngày, tháng, năm văn bản có hiệu lực thi hành.
3. Cột (5): Đánh giá về thực trạng thi hành văn bản sau khi được ban hành và có hiệu lực thi hành không đáp ứng mục đích đề ra khi đề xuất xây dựng, ban hành văn bản.
4. Cột (6): Đánh giá về tác động tích cực/tiêu cực của việc tổ chức thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực đối với đời sống kinh tế, xã hội, cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.
5. Cột (7): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm đối với thông tin đã được nêu tại các cột trước đó.




PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Long Phụng)


	STT
	Văn bản được quy định chi tiết
	Văn bản quy định chi tiết
	Ghi chú

	
	Tên loại văn bản
	Ngày có hiệu lực
	Nội dung giao quy định chi tiết
	Tên loại văn bản
	Ngày có hiệu lực
	Nội dung chưa quy định chi tiết
	Nguyên nhân/ lý do
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú:
1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản được quy định chi tiết.
2. Cột (3): Ghi ngày, tháng, năm văn bản được quy định chi tiết có hiệu lực thi hành.
3. Cột (4): Liệt kê cụ thể các điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết. Ví dụ: Điểm a khoản 2 Điều 3.
4. Cột (5):
- Nếu đã được ban hành thì ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản quy định chi tiết.
- Nếu chưa ban hành thì ghi tên gọi dự kiến của văn bản quy định chi tiết.
5. Cột (6):
- Nếu đã được ban hành thì ghi ngày, tháng, năm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực thi hành.
- Nếu đang trong quá trình soạn thảo thì ghi “Chưa ban hành”.
6. Cột (7): Liệt kê cụ thể các điều, khoản, điểm giao nhưng chưa được quy định chi tiết.
7. Cột (8): Ghi nguyên nhân hoặc lý do của việc ban hành văn bản quy định chi tiết không kịp thời, không đầy đủ.
8. Cột (9): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.


PHỤ LỤC III
BẢNG TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Long Phụng)

A. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ
	STT
	Tên loại văn bản
	Tình trạng xử lý
	Căn cứ xử lý
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	0
	0
	0
	0
	00


Ghi chú:
1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản được ban hành để hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cột (3): Ghi cụ thể tình trạng xử lý:
- Đã xử lý theo thẩm quyền (Hình thức xử lý).
- Chưa xử lý theo thẩm quyền.
3. Cột (4): Ghi cụ thể căn cứ của việc xử lý.
4. Cột (5): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.
B. HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
	STT
	Ngành/lĩnh vực
	Tên loại văn bản
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	0
	0
	0
	0


Ghi chú:
1. Cột (3): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản được ban hành để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. 
2. Cột (4): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.


PHỤ LỤC IV
TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ TRONG THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Long Phụng)
[bookmark: _GoBack]

	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Tên văn bản giao nhiệm vụ
	Thời hạn thực hiện
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	0
	0
	0
	0
	0
	0


1. Cột (2): Ghi cụ thể các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
2. Cột (4): Ghi cụ thể ngày, tháng, năm phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
3. Cột (5): Ghi cụ thể:
- Nếu đã hoàn thành thì ghi cụ thể ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ.
- Nếu đang thực hiện thì ghi “Chưa hoàn thành”.
4. Cột (6): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.


PHỤ LỤC V
BẢNG TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Long Phụng)

 
Tổng số văn bản áp dụng pháp luật:
Số văn bản áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất:
Tỷ lệ số văn bản áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất/Tổng số văn bản áp dụng pháp luật:
Thống kê các văn bản áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất theo biểu dưới đây:
	STT
	Tên loại văn bản
	Tình trạng xử lý
	Căn cứ xử lý
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú:
1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản áp dụng pháp luật có nội dung không bảo đảm tính chính xác, thống nhất.
2. Cột (3): Ghi cụ thể tình trạng xử lý:
- Đã xử lý theo thẩm quyền (Hình thức xử lý: đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành văn bản thay thế...).
- Chưa xử lý theo thẩm quyền.
3. Cột (4): Ghi cụ thể căn cứ của việc xử lý:
- Vi phạm về thẩm quyền/Có nội dung trái với quy định pháp luật.
- Vi phạm về trình tự, thủ tục.
4. Cột (5): Ghi nội dung cần giải thích, làm rõ thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.
